
Phụ lục: 
DANH SÁCH CÁC XÃ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 
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Địa phương 

 

Số tiêu chí đã đạt chuẩn 

đến năm 2023 

Trong đó: Thời gian hoàn 
thành hồ sơ đề nghị công 

nhận tại các cấp 

Trách nhiệm 
thực hiện cấp 

huyện 

Trách nhiệm thực 
hiện cấp tỉnh phụ 

trách tiêu chí 

Phân công sở, 
ngành chủ trì 
phụ trách xã, 

huyện Cấp huyện Cấp tỉnh 

I Xã nông thôn mới: 07 xã      

 

1 

Xã Đăk Trăm, 

huyện Đăk Tô 

12/19 Tiêu chí, gồm: 
Số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 

14, 15, 16 và 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Đăk Tô 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Công Thương 

2 
Xã Hơ Moong, 
huyện Sa Thầy 

13/19 Tiêu chí gồm:  Số 2, 

3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 18, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Sa Thầy 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

3 
Xã Đăk Long,           
huyện Đăk Hà 

14/19 Tiêu chí gồm: Số 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Đăk Hà 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Tài chính 

4 

Xã Măng Bút          

huyện Kon 
Plông 

15/19 Tiêu chí gồm: Sô 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Kon 

Plông 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Y tế  

5 

Xã Măng Ri,       

huyện Tu Mơ 
Rông 

17/19 Tiêu chí gồm: Số 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Tu Mơ 

Rông 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

xã hội  
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TT 

 

 

Địa phương 

 

Số tiêu chí đã đạt chuẩn 

đến năm 2023 

Trong đó: Thời gian hoàn 
thành hồ sơ đề nghị công 

nhận tại các cấp 

Trách nhiệm 
thực hiện cấp 

huyện 

Trách nhiệm thực 
hiện cấp tỉnh phụ 

trách tiêu chí 

Phân công sở, 
ngành chủ trì 
phụ trách xã, 

huyện Cấp huyện Cấp tỉnh 

6 

Xã Đăk 
Chooong,  

huyện Đăk Glei 

15/19 Tiêu chí gồm: Số 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Đăk Glei 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Giao thông 
vận tải 

7 
Xã Ia Tơi,                

huyện Ia H’Drai 

16/19 Tiêu chí gồm: Số 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13,14, 15, 16, 17, 18, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 

huyện Ia H’Drai 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

II Xã Nông thôn mới nâng cao: 03 xã      

1 
Xã Pờ Y, huyện 

Ngọc Hồi 

12/19 Tiêu chí gồm: 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 

18 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Ngọc Hồi 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Xây dựng 

2 
Xã Đăk Ngọk,              
huyện Đăk Hà 

19/19 (đang hoàn thiện hồ 
sơ trình tỉnh) 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Đăk Hà 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

3 
Xã Ia Dom,                   

huyện Ia H’Drai 
10/19 Tiêu chí gồm:  1, 3, 

4, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 19 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 

huyện Ia H’Drai 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Ban Dân tộc 

III Xã nông thôn mới kiểu mẫu: 01 xã      

1 
Xã Sa Nhơn,      

huyện Sa Thầy 
1/3 Tiêu chí gồm:  3.3 

Trước ngày 
15/12/2024 

Trước ngày 
31/12/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Sa Thầy 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 

trách tiêu chí 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 
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TT 

 

 

Địa phương 

 

Số tiêu chí đã đạt chuẩn 

đến năm 2023 

Trong đó: Thời gian hoàn 
thành hồ sơ đề nghị công 

nhận tại các cấp 

Trách nhiệm 
thực hiện cấp 

huyện 

Trách nhiệm thực 
hiện cấp tỉnh phụ 

trách tiêu chí 

Phân công sở, 
ngành chủ trì 
phụ trách xã, 

huyện Cấp huyện Cấp tỉnh 

IV Huyện Nông thôn mới      

1 
Huyện  

Ngọc Hồi 
6/9 tiêu chí gồm: 2, 3, 4, 6, 

8, 9 

Hoàn thiện 
hồ sơ cấp 

huyện trước 
ngày 

15/10/2024 

Hoàn thiện 
hồ sơ  thẩm 
tra cấp tỉnh 
trước ngày 
30/11/2024 

Chủ tịch UBND 
huyện Ngọc Hồi 

Thủ trưởng các đơn vị 
được phân công phụ 
trách tiêu chí 

- Sở Nông 

nghiệp và PTNT 
phụ trách chung  
- Sở Tài nguyên  
Môi trường trực 
tiếp hỗ trợ thực 
hiện đạt tiêu chí 
số 7. 

  

Ghi chú: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo lộ 
trình nêu trên, cụ thể: 
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm về xây thực hiện hoàn thành các xã mục tiêu và hoàn tất hồ sơ đề nghị tỉnh 
thẩm định và công nhận theo lộ trình đã xác định. 
 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm tham mưu tỉnh tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận đạt 
chuẩn (nếu đủ điều kiện) theo thời gian trên. 
 - Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh được phân công phụ trách tiêu chí: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ địa phương trong 
thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành; trực tiếp báo cáo kết quả thẩm định các tiêu chí được phân công (kết quả được đánh giá theo kế hoạch 
thực hiện, văn bản hướng dẫn, nội dung phối hợp thực hiện, biên bản kiểm tra giúp đỡ, báo cáo thẩm định tiêu chí…). 
 


